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	Số: 16/2012/NQ-HĐND
	Quảng Trị, ngày 17 tháng 8 năm 2012


NGHỊ QUYẾT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ QUYẾT SỐ 28/2010/NQ-HĐND NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG BÁN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SANG LOẠI HÌNH CÔNG LẬP
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 2159/TTr-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh về việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh về việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập như sau:

1. Tại Mục 1, Điều 1 về thời gian thực hiện chuyển đổi “từ năm 2011 - 2015” nay điều chỉnh “từ năm 2011 - 2013”.
2. Tại Khoản a, Mục 2, Điều 1 giải pháp về đội ngũ: Đối với ngành học mầm non: bổ sung 1.430 biên chế trong năm học 2012 - 2013 (không bao gồm 566 biên chế đã giao từ năm học 2011 - 2012 trở về trước), đối với ngành học phổ thông, bổ sung 155 biên chế trong năm học 2012 - 2013 (không bao gồm 73 biên chế đã giao từ năm học 2011 - 2012 trở về trước) và triển khai thực hiện từ đầu năm học.
Sau năm 2013, căn cứ quy mô phát triển của giáo viên mầm non, hằng năm tiến hành rà soát, tiếp tục bổ sung biên chế, ưu tiên tuyển dụng đối với giáo viên đang hợp đồng tại các trường vùng bản và các địa bàn vùng khó khăn.

3. Tại Khoản c, Mục 2, Điều 1 giải pháp về tài chính sửa đổi thành:
Kinh phí chi trả lương và các khoản phụ cấp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường phổ thông, mầm non chuyển đổi sang công lập chi từ nguồn ngân sách nhà nước.

Giữ nguyên phần kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị cho các trường mầm non như Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 đã thông qua.

4. Tại Khoản d, Mục 2, Điều 1 giải pháp về tổ chức thực hiện: sửa đoạn từ dòng 7 đến 12 từ trên xuống, tại trang 3 thành:
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ phối hợp với các địa phương, Sở, ngành liên quan xây dựng phương án cụ thể về biên chế, cơ sở vật chất, tài chính của các trường trình HĐND tỉnh cân đối hàng năm để thực hiện. Ưu tiên tuyển dụng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm theo quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan đã hợp đồng đủ 03 năm trở lên tại các trường mầm non bán công chuyển đổi sang công lập.

5. Bổ sung thêm các Phụ lục I, II, III đính kèm vào Nghị quyết để làm rõ các nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
Điều 2. Giao UBND tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo thực hiện việc phân bổ biên chế, tuyển dụng viên chức theo đúng quy định.

Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17 tháng 8 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.
	
	CHỦ TỊCH




Lê Hữu Phúc
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		Phụ lục số I


BIÊN CHẾ CẦN BỔ SUNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC BÁN CÔNG CHUYỂN ĐỔI SANG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH


(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Trị)

		Cần bổ sung đủ 100% biên 

chế

		1.430

		255

		104

		262

		247

		144

		133

		285

		155

		38

		38

		25

		36

		18



		

		Đã


giao


bổ


sung 2011

		210

		31

		33

		36

		35

		26

		18

		31

		23

		06

		06

		04

		05

		02



		

		Biên chế cần bổ sung

		Giáo viên

		1.400

		245

		117

		243

		248

		145

		132

		270

		162

		39
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		26

		38
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		Nhân


viên

		217

		40

		15
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		02
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 quản


 lý
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		01

		01

		0

		01

		0



		

		

		Tổng


 số

		1.640

		286

		137

		298

		282

		170

		151

		316

		178

		44

		44

		29

		41

		20



		

		Biên chế được giao

		Giáo viên

		148

		16

		44

		28

		34

		04

		15

		07

		28

		08

		07

		06

		03
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		Nhân


viên

		06

		0

		03

		0

		02

		0

		0

		01

		12

		01

		02

		02

		03

		04



		

		

		Cán


 bộ quản


 lý

		202

		38

		16

		31

		42

		21

		19

		35

		10

		02

		02

		02

		02

		02



		

		

		Tổng


 số

		356

		54

		63

		59

		78

		25

		34

		43

		50

		11

		11

		10

		8

		10



		

		Biên chế tính theo


Thông tư số 71

		Giáo viên

		1.548

		261

		161

		271

		282

		149

		147

		277

		190

		47

		47

		32

		41

		23



		

		

		Nhân


viên

		223

		40

		18

		43

		39

		23

		19

		41

		25

		05

		05

		05

		05

		05



		

		

		Cán 


bộ quản


 lý

		225

		39

		21

		43

		39

		23

		19

		41

		13

		03

		03

		02

		03

		02



		

		

		Tổng 


số

		1.996

		340

		200

		357

		360

		195

		185

		359

		228

		55

		55

		39

		49

		30



		

		Trong


đó


học 2 buổi

		792

		143

		73

		140

		144

		68

		85

		135

		0

		

		

		

		

		



		

		Số lớp năm


học


2011 - 2012

		833

		143

		83

		146

		144

		83

		91

		143

		84

		21

		21

		14

		18

		10



		

		Số học sinh


năm


học


2011 - 2012

		21.511

		3.280

		2.262

		3.616

		3.598

		1.979

		2.920

		3.856

		4.530

		1.452

		1.248

		570

		865

		395



		

		Địa bàn

		99 TRƯỜNG MẦM NON CHUYỂN ĐỔI

		Vĩnh Linh

		Hướng Hóa

		Hải Lăng

		Triệu Phong

		Cam Lộ

		Đông Hà

		Gio Linh

		05 TRƯỜNG THPT CHUYỂN ĐỔI

		Phan Châu Trinh

		Nguyễn Huệ

		Nguyễn Bỉnh Khiêm

		Nguyễn Du

		Nguyễn Công Trứ



		

		Số


TT

		I

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		II

		1

		2

		3

		4

		5





		Phụ lục số II


TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ CHUYỂN ĐỔI


PHƯƠNG ÁN TUYỂN HẾT 1.430 GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM 2012


(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Trị)


Đơn vị tính: Đồng

		Tổng cộng

		33.531.317.820

		33.531.317.820

		* Năm 2012: Theo phương án tuyển hết 1.430 giáo viên mầm non (từ tháng 9 tháng 2012) thì quỹ tiền lương dự kiến 04 tháng là: 33.532 triệu đồng (ngân sách nhà nước đã chi trả 56% là 18.778 triệu đồng); số ngân sách nhà nước cần bổ sung sau khi chuyển đổi là: 14.754 triệu đồng.

		Phụ lục số III


TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ CHUYỂN ĐỔI


PHƯƠNG ÁN NĂM 2012 TUYỂN 155 GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG


(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2012 của HĐND tỉnh Quảng Trị)


Đơn vị tính: Đồng

		Tổng cộng

		2.779.333.830

		2.779.333.830

		* Năm 2012: Theo phương án tuyển hết 155 giáo viên THPT (từ tháng 9 tháng 2012) thì quỹ tiền lương dự kiến cần bổ sung 04 tháng 2012 là: 2.780 triệu đồng.



		

		Số tháng được hưởng

		04

		04

		

		

		Số tháng được hưởng

		04

		04

		



		

		Cộng

		8.382.829.455

		8.382.829.455

		

		

		Cộng

		694.833.458

		694.833.458

		



		

		Các khoản đóng góp (23%)

		1.567.520.955

		1.567.520.955

		

		

		Các khoản đóng góp (23%)

		129.928.208

		129.928.208

		



		

		Phụ cấp


1 tháng lương

		2.806.303.500

		2.806.303.500

		

		

		Phụ cấp


1 tháng lương

		130.362.750

		130.362.750

		



		

		Tiền lương


1 tháng

		4.009.005.000

		4.009.005.000

		

		

		Tiền lương


1 tháng

		434.542.500

		434.542.500

		



		

		Mức lương tối thiểu

		1.050.000

		

		

		

		Mức lương tối thiểu

		1.050.000

		

		



		

		Dự kiến phụ cấp bình quân

		0,70

		

		

		

		Dự kiến phụ cấp bình quân

		0,30

		

		



		

		Dự kiến 

hệ số lương bình quân

		2,67

		

		

		

		Dự kiến hệ số lương bình quân

		2,67

		

		



		

		Số lượng

		1.430

		1.430

		

		

		Số lượng

		155

		155
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		2012

		Cộng
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		Cộng

		



		

		Hình thức
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mới

		

		

		

		Hình thức

		Tuyển


mới

		

		



		

		Ngành học

		Mầm

non

		

		

		

		Ngành học

		THPT

		

		






